
 

         Cấp độ 

                 

   

Chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ  

cao  

TN TL TN TL TL TL  

1. Phần Văn bản 

- Đức tính giản dị 

của Bác Hồ 

- Sống chết mặc bay 

- Ca Huế trên sông 

Hương 

- Nhớ được tên tác 

giả, xuất xứ, thời 

gian sáng tác... 

- Nhớ được nội 

dung, nghệ thuật 

của các văn bản 

 

Hiểu được nhan đề, 

nội dung, ý nghĩa, 

giá trị khái quát,… 

của văn bản hoặc 

phần trích. 

   

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4(C1,2,3,4) 

2,0 

20% 

  1(C1) 

1.0 

10% 

  5 

3,0 

30% 

2. Tiếng Việt 

- Liệt kê 

- Dấu chấm lửng và 

dấu chấm phẩy 

- Dấu gạch ngang 

 Chỉ rõ và hiểu được 

tác dụng của phép 

liệt kê và các dấu 

TV 

Đặt câu có 

sử dụng 

dấu câu 

phù hợp 

theo yêu 

cầu  

  

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

   1/2(C2) 

1,0 

10% 

1/2(C2) 

1,0 

10% 

 1 

2,0 

20% 
 
3. Tập làm văn  

- Văn nghị luận 

chứng minh 

- Văn nghị luận giải 

thích 

   Viết được 

bài văn 

nghị luận 

hoàn chỉnh  

 

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

     1(C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 
50% 

Tổng số câu  

Tổng số điểm  

Tỉ lệ % 

4 

2,0 

20% 

  1+1/2 

2,0 

20% 

1/2 

1,0 

10% 

1 

5,0 

50% 

7 

10 

100% 
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